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1 2711537 Phạm Châu Diễm Trinh 01/04/2004 6 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 230 58'21 1 11/03/2016 9:05

2 35126150 Nguyễn Nhân Tài 02/02/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 225 45'16 1 11/03/2016 8:46

3 34986838 Vũ Đình Khoa 21/11/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 215 42'45 1 11/03/2016 8:45

4 35243581 Phạm Minh Bảo 16/08/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 195 37'9 1 11/03/2016 8:34

5 34852978 Nguyễn Hữu Ân 09/01/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 195 51'10 1 11/03/2016 8:53

6 38000584 Trần Huyền Trang 15/03/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 185 33'39 1 11/03/2016 8:32

7 34986734 Lâm Thế Vinh 26/06/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 185 45'40 2 11/03/2016 8:50

8 35623120 Ngô Trung Kiên 01/07/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 175 34'50 1 11/03/2016 8:37

9 36147088 Thái Như Quỳnh 09/12/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 170 39'57 1 11/03/2016 8:40

10 37258474 Trương Minh Huy 09/05/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 170 56'23 1 11/03/2016 9:07

11 37007340 Khương Quốc Khang 07/03/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 165 33'14 1 11/03/2016 8:32

12 29921916 Đỗ Song Huy 29/10/2001 6 Trường THCS Thị Trấn 160 23'43 1 11/03/2016 8:25

13 37007140 Lê Thị Diễm Đang 30/03/2004 6 Trường Thcs Tân Thuận 2 160 60'0 1 11/03/2016 9:09

14 39723213 Nguyễn Hữu Khánh 07/02/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 155 27'26 1 11/03/2016 8:29

15 40896329 Khưu Thị Ngọc Hà 01/02/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 155 36'27 1 11/03/2016 8:36

16 35108202 Võ Trần Ngọc Thảo 20/01/2004 6 Trường Tiểu Học Và Thcs Vĩnh Bình Bắc 2 155 53'34 1 11/03/2016 8:55

17 37007766 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 150 33'39 1 11/03/2016 8:44

18 39586539 Ngo Vu Hao 27/11/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 145 38'22 1 11/03/2016 8:40

19 37624097 Truong Thi Ngoc Ngan 15/08/2004 6 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 145 47'24 1 11/03/2016 8:51

20 35974886 Nguyễn Quốc Tính 03/08/2004 6 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 145 50'8 1 11/03/2016 9:00

21 34775074 Hồng Hoàng An 20/08/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 135 33'56 1 11/03/2016 8:35

22 36174963 Trần Chí Bảo 04/04/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 135 35'58 1 11/03/2016 8:38

23 35138072 Lưu Thị Cẩm Tiên 30/04/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 135 39'8 1 11/03/2016 8:38

24 35975171 Hoàng Trung Kiên 16/12/2004 6 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 130 40'6 1 11/03/2016 8:50

25 37782880 Huỳnh Thị Thuý Duy 18/02/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 125 33'58 1 11/03/2016 8:33

26 35975861 Trần Thị Thảo Nhân 19/01/2004 6 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 125 35'59 1 11/03/2016 8:46

27 34780770 Hoàng Quân Quân 12/07/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 125 50'46 1 11/03/2016 8:58

28 41808110 Hà Hải Đăng 10/06/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 125 52'48 1 11/03/2016 8:54

29 38238701 Nguyễn Kim Thảo 02/09/2004 6 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 120 51'45 1 11/03/2016 9:00

30 37539048 Phạm Tô Mỹ Tâm 14/01/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 115 32'15 1 11/03/2016 8:34

31 35646657 Nguyễn Thanh Duy 01/01/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 115 35'15 1 11/03/2016 8:34

32 37080867 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/09/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 115 36'34 1 11/03/2016 8:47

33 40466023 Ngô Bảo Ngọc 15/05/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 115 38'55 1 11/03/2016 8:41



34 34949695 Nguyễn Trúc Mai 16/08/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 115 39'10 1 11/03/2016 8:38

35 34986928 Trần Hồng Ngọc 14/02/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 115 41'23 1 11/03/2016 8:44

36 35975607 Lê Thị Cẩm Tú 20/05/2004 6 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 115 44'41 1 11/03/2016 8:57

37 37007563 Lê Khánh Hưng 01/04/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 115 59'43 1 11/03/2016 9:11

38 37008473 Trần Thái Toàn 01/04/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 110 48'47 1 11/03/2016 8:59

39 35835599 Nguyễn Trần Vân Anh 28/03/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 105 10'22 1 11/03/2016 8:39

40 36667933 Võ Kim Ngân 25/05/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 105 41'25 1 11/03/2016 8:43

41 35810332 Ho Van Vu Luan 09/07/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 105 43'49 2 11/03/2016 8:44

42 35603830 Lê Hoài Hận 16/11/2002 6 Trường Thcs Bình Minh 105 45'38 1 11/03/2016 8:57

43 38058927 Nguyen Hoang Khanh 24/06/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 105 46'15 1 11/03/2016 8:48

44 36079181 Bùi Thị Thảo Nguyên 01/01/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 105 47'11 1 11/03/2016 8:53

45 36291011 Lâm Mỹ Nghiếm 24/04/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 105 51'7 1 11/03/2016 8:58

46 36958210 Ngô Nguyễn Thu 23/07/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 100 44'24 1 11/03/2016 8:49

47 38230504 Trần Thị Thiên Thiên 13/02/2004 6 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 100 44'48 1 11/03/2016 8:53

48 34987147 Pham Diem Quynh 02/12/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 100 50'36 1 11/03/2016 8:54

49 40925147 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/08/2004 6 Trường THCS Thị Trấn 95 28'59 1 11/03/2016 8:31

50 40187098 Nguyen Ho Thao Tran 19/09/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 95 36'23 1 11/03/2016 8:41

51 34989079 Hồ Thuyền Ngọc 28/04/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 95 47'58 1 11/03/2016 8:51

52 35449056 Nguyễn Trần Vân Anh 28/03/2004 6 Trường Thcs Thị Trấn 90 26'1 1 11/03/2016 8:27

53 34987034 Trinh Bich Thao 25/12/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 90 33'19 1 11/03/2016 8:37

54 36175901 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/09/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 90 35'37 1 11/03/2016 8:40

55 37008359 Đinh Thị Như Ý 01/04/2004 6 Trường Thcs Tân Thuận 2 85 36'25 1 11/03/2016 8:46

56 36077072 Nguyễn Hoài Khương 01/01/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 85 37'54 1 11/03/2016 8:40

57 37258370 Phạm Quốc Huy 12/11/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 85 48'18 1 11/03/2016 8:59

58 37993432 Nguyen Thi Kim Phuong 02/02/2004 6 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 85 56'38 1 11/03/2016 9:03

59 37008622 Nguyễn Thị Thảo Quyên 01/04/2004 6 Trường THCS Tân Thuận 2 70 53'46 1 11/03/2016 9:05

60 36668196 Nguyễn Đông Phi 19/07/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 45 39'39 1 11/03/2016 8:41

61 36667740 Nguyễn Minh Khôi 09/06/2004 6 Trường THCS Vĩnh Phong 2 40 20'36 1 11/03/2016 8:23

62 36284842 Trandinh Van 26/01/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 20 23'5 1 11/03/2016 8:27

63 36242319 Ông Hoàng Văn 27/01/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 20 38'26 1 11/03/2016 8:40


